BÀI TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN PHỨC TẠP
Bài 1

Tại một cơ sở trồng lúa, người ta thực hiện phép lai giữa các cây F1 có kiểu gen giống nhau và đều chứa ba cặp gen dị hợp quy định ba tính trạng cây cao, hạt tròn, chín sớm với cây có kiểu gen chưa biết được thế hệ lai gồm:
2250 cây cao, hạt tròn, chín sớm;

2250 cây cao, hạt dài, chín muộn;

750 cây thấp, hạt tròn, chín sớm;

750 cây thấp, hạt dài, chín muộn;

750 cây cao, hạt tròn, chín muộn;

750 cây cao, hạt dài, chín sớm;

250 cây thấp, hạt tròn, chín muộn;

250 cây thấp, hạt dài, chín sớm.

Cho biết các tính trạng lặn tương phản là cây thấp, hạt dài và chín muộn.

1. Kích thước của cây được điều khiển bởi quy luật di truyền nào?

2. Hình dạng và thời gian chín của hạt được chi phối bởi quy luật di truyền nào?

3. Viết sơ đồ lai của F1 nói trên.

	Cách giải

	Quy ước: A_cây cao; a_cây thấp; B_hạt tròn; b_hạt dài; D_chín sớm; d_chín muộn

- Xét sự di truyền từng tính trạng:

Ta có:
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     → Công thức lai: Aa x Aa
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      → Công thức lai : Bb x bb
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  →   Công thức lai : Dd x dd

- Xét sự di truyền 2 tính trạng chiều cao cây và hình dạng hạt:

Theo đề bài: cao, tròn : cao, dài : thấp tròn : thấp, dài = (2250 + 750) : (2250 + 750) : (750 +250) : (750 +250) = 3 : 3 : 1 : 1

Mặt khác nếu ta nhân kết quả phép lai của từng tính trạng riêng rẽ thì thu được:

(3 : 1)(1 : 1) = 3 : 3 : 1 : 1 trùng với kết quả đề bài → Tính trạng chiều cao cây và hình dạng hạt phân li độc lập với nhau.

- Xét sự di truyền 2 tính trạng chiều cao cây và thời gian chín của hạt:

Theo đề bài: cây cao, chín sớm : cây cao, chín muộn : cây thấp, chín sớm : cây thấp, chín muộn = (2250 + 750) : (2250 + 750) : (750 +250) : (750 +250) = 3 : 3 : 1 : 1

Mặt khác nếu ta nhân kết quả phép lai của từng tính trạng riêng rẽ thì thu được:

(3 : 1)(1 : 1) = 3 : 3 : 1 : 1 trùng với kết quả đề bài → Tính trạng chiều cao cây và thời gian chín của hạt phân li độc lập với nhau.

- Xét sự di truyền 2 tính trạng hình dạng hạt và thời gian chín của hạt:

(2250 + 750) hạt tròn, chín sớm : (2250 +750) hạt dài, chín muộn : (750 + 250) hạt tròn, chín muộn : (750 + 250) hạt dài, chín sớm = 3 : 3 : 1 : 1

Kết quả này khác với tỉ lệ khi nhân kết quả của 2 tính trạng riêng rẽ là (1 : 1)(1 : 1) = 1: 1 : 1 : 1

→ Tính trạng hình dạng hạt và thời gian chín của hạt di truyền liên kết không hoàn toàn (hoán vị gen). 

Tần số hoán vị gen = 2/8 = 0,25

Từ kết quả 2 công thức lai với tính trạng hình dạng hạt và thời gian chín của hạt và kiểu hình chung → Kiểu gen F1 là Aa
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, kiểu gen của cơ thể được sử dụng lai với F1 là: Aa
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Sơ đồ lai:

F1  :         Aa
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G:   ABD = Abd = aBD = abd = 0,1875                    Abd = abd = 0,5

       ABd = AbD = aBd = abD = 0,0625

F: 

0,5 Abd
0,5 abd
0,1875 ABD
0,09375 AA
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0,09375 Aa
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0,09375 Aa
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0,1875 aBD
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0,1875 abd
0,09375 Aa
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0,0625 ABd
0,03125 AA
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0,03125 Aa
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0,03125 Aa
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0,0625 aBd
0,03125 Aa
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	Kiểu hình: 28,125% cây cao, hạt tròn, chín sớm; 

28,125%  cây cao, hạt dài, chín muộn;

9,375% cây thấp, hạt tròn, chín sớm; 

9,375%  cây thấp, hạt dài, chín muộn;

9,375%  cây cao, hạt tròn, chín muộn; 

9,375%  cây cao, hạt dài, chín sớm;

3,125%  cây thấp, hạt tròn, chín muộn; 

3,125%   cây thấp, hạt dài, chín sớm.


Bài 2

Cho F1 lai phân tích được thế hệ lai gồm:
21 cây quả tròn, hoa tím;

54 cây quả tròn, hoa trắng;

129 cây quả dài, hoa tím;

96 cây quả dài, hoa trắng.

Cho biết hoa tím trội hoàn toàn so với hoa trắng.

Biện luận xác định kiểu gen của F1 và quy luật di truyền chi phối tính trạng dạng quả, nếu có hoán vị gen thì hãy xác định tần số hoán vị gen ?
	Cách giải

	1. Xét sự di truyền của tính trạng hình dạng quả:

                    = 
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Số tổ hợp = 3+ 1 = 4 → F1 cho 4 giao tử → F1 dị hợp 2 cặp gen

Giả sử kiểu gen F1 là AaBb 

→ Sơ đồ phép lai phân tích F1: AaBb                       x             aabb

                                             G: AB, Ab, aB, ab        ↓              ab

                                             FB:        1AaBb : 1 Aabb : 1aaBb : 1aabb

Gán kết quả kiểu gen với kiểu hình ta có 2 cách gán sau: 
* Cách 1:    1 AaBb = 1 quả tròn ;          1 Aabb +1aaBb + 1aabb = 3 quả dài

Giải thích kết quả này bằng quy luật tương tác bổ sung: A tương tác bổ sung với B cho kiểu hình quả tròn, chỉ có A hoặc B hoặc không có A và B thì cho kiểu hình quả dài.
* Cách2:    1 Aabb = 1 quả tròn ;            1AaBb + 1aaBb + 1aabb = 3 quả dài

Giải thích kết quả này bằng tương tác át chế: A quy định quả tròn, a quy định quả dài, B át chế A, bb không át.
2. Xét sự di truyền tính trạng màu hoa:
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Theo đề bài tính trạng hoa tím trội so với hoa trắng nên di truyền theo quy luật phân li, kết quả lai phân tích cho tỉ lệ 1: 1 → F1 dị hợp 1 cặp gen 

Quy ước: D quy định hoa tím, d quy định hoa trắng

→ Kiểu gen F1 là Dd 

3. Xét sự di truyền chung của cả 2 tính trạng:
- Từ kết quả nhận định về kiểu gen F​1 ở trên → F1 dị hợp 3 cặp gen.

- Nếu cho nhân kết quả của 2 tính trạng lại ta có: (3:1)(1:1) = 3:3:1:1 khác kết quả đề bài → Có hiện tượng gen quy định tính trạng màu hoa liên kết với 1 gen (A hoặc B) của tính trạng quy định hình dạng quả.

- Nếu là liên kết hoàn toàn thì FB phải xuất hiện tỉ lệ 1:1:1:1 trái với kết quả phép lai → gen quy định tính trạng màu hoa liên kết không hoàn toàn với 1 gen (A hoặc B) của tính trạng quy định hình dạng quả (có hoán vị gen).

- Kiểu gen của F1 là Aa
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Ta xét các trường hợp trên với tần số hoán vị gen là f (0 < f < 0,5)

Trường hợp 1: F1 :             Aa
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G:   ABD = Abd = aBD = abd = 
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- Nếu bài toán tuân theo quy luật tương tác bổ sung thì: 
Cây quả tròn, hoa tím : Aa
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 → f = 0,72 (loại vì f > 0,5)
- Nếu bài toán tuân theo quy luật tương tác át chế thì: 

Cây quả tròn, hoa tím : Aa
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→ f = 0,28 (nghiệm)
Trường hợp 2: F1 :             Aa
[image: image56.wmf]bD

Bd

                      x                      aa
[image: image57.wmf]bd

bd

         

G:   ABD = Abd = aBD = abd =  
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- Nếu bài toán tuân theo quy luật tương tác bổ sung thì: 

Cây quả tròn, hoa tím : Aa
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 → f = 0,28 (nghiệm)

 - Nếu bài toán tuân theo quy luật tương tác át chế thì: 

Cây quả tròn, hoa tím : Aa
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→ f = 0,72 (loại vì f > 0,5)
Trường hợp 3: F1 :             Bb
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- Nếu bài toán tuân theo quy luật tương tác bổ sung thì: 

Cây quả tròn, hoa tím : Bb
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 → f = 0,72 (loại vì f > 0,5)
- Nếu bài toán tuân theo quy luật tương tác át chế thì: 

Cây quả tròn, hoa tím : bb
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 → f = 0,72 (loại vì f > 0,5)
Trường hợp 4: F1 :             Bb
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G:   BAD = Bad = bAD = bad = 
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- Nếu bài toán tuân theo quy luật tương tác bổ sung thì: 

Cây quả tròn, hoa tím : Bb
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 → f = 0,28 (nghiệm)
- Nếu bài toán tuân theo quy luật tương tác át chế thì: 

Cây quả tròn, hoa tím : bb
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 → f = 0,28 (nghiệm)
Vậy bài toán nghiệm đúng với các trường hợp sau:
* F1 :  Aa
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, tần số HVG f = 0,28, Tính trạng hình dạng quả di truyền tương tác át chế                   

* F1 :  Aa
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, tần số HVG f = 0,28, Tính trạng hình dạng quả di truyền tương tác bổ sung. 

*F1 :  Bb
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, tần số HVG f = 0,28, Tính trạng hình dạng quả di truyền tương tác bổ sung hoặc át chế

- Quy luật tương tác bổ sung trong các kết quả trên là:  A tương tác bổ sung với B cho kiểu hình quả tròn, chỉ có A hoặc B hoặc không có A và B thì cho kiểu hình quả dài.

- Quy luật tương tác át chế trong các kết quả trên là: A quy định quả tròn, a quy định quả dài, B át chế A, bb không át.                


Bài 3

Cho F1 tự thụ phấn được F2 phân li theo tỉ lệ:
56,25% cây hoa trắng, cánh dài

18,75% cây hoa trắng, cánh ngắn;

12,5% cây hoa tím, cánh dài;

6,25% cây hoa tím, cánh ngắn;

6,25% cây hoa vàng, cánh dài.

Cho biết kích thước cánh hoa được điều khiển bởi một cặp gen, cấu trúc NST không thay đổi trong giảm phân.

1. Biện luận và viết sơ đồ lai từ F1 đến F2?

2. Cho F1 giao phấn với cây hoa trắng, cánh dài thuần chủng, kết quả phép lai thu được như thế nào?
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 4

Khi lai ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi giấm thuần chủng thân đen, cánh cụt, mắt trắng được F1 đồng loạt là ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho F1 lai với ruồi giấm khác có kiểu gen chưa biết được thế hệ lai theo tỉ lệ:
30% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ;

30% ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ;

10% ruồi thân xám, cánh dài, mắt trắng;

10% ruồi thân đen, cánh cụt, mắt trắng;

7,5% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ;

7,5% ruồi thân đen, cánh dài, mắt đỏ;

2,5% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng;

2,5% ruồi thân đen, cánh dài, mắt trắng.

1. Biện luận và viết sơ đồ lai.
2. Tỉ lệ % mỗi loại ruồi đực so với tổng số ruồi đực sinh ra trong phép lai F1 nói trên bằng bao nhiêu?

3. Cho F1 là ruồi đực lai phân tích, kết quả lai sẽ như thế nào?

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng mắt trắng chỉ xuất hiện ở ruồi đực.

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 5

Cho chuột thuần chủng lông trắng, ngắn lai với chuột thuần chủng lông trắng, dài được F1 đồng loạt gồm các cặp gen dị hợp là chuột lông trắng, dài. Cho chuột F1 đó lai với chuột cái có kiểu hình lông nâu, dài được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ:
4 chuột lông trắng, dài; 
1 chuột lông trắng ngắn; 
2 chuột lông nâu dài; 
1 chuột lông nâu ngắn.

Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường và kích thước của lông do một cặp gen quy định, cấu trúc của NST không thay đổi trong giảm phân, không có hiện tượng tương tác bổ sung.

1. Màu sắc và kích thước của lông bị chi phối bởi quy luật di truyền nào?

2. Viết sơ đồ lai của F1 nêu trên?
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 6

Ở chim, một cặp gen quy định tính trạng hình dạng lông. Gen này nằm trên NST thường. Người ta sử dụng 4 nòi chim thuộc cùng một loài, có tình tự phân bố của các gen trên NST giống nhau vào 2 phép lai sau:
- Phép lai 1: Cho nòi chim lông trắng, quăn giao phối với nòi chim lông trắng, thẳng; F1 thu được toàn chim lông trắng, quăn. Cho F1 giao phối với nhau, ở F2 thu được tỉ lệ kiểu hình 12 trắng, quăn: 3 đen, thẳng: 1 trắng, thẳng.

Hãy xác định quy luật di truyền chi phối phép lai và viết sơ đồ lai từ P đến F2?

- Phép lai 2: Cho nòi chim lông trắng, thẳng giao phối với nòi chim lông trắng quăn; F1 thu được toàn chim lông trắng, quăn. Cho F1 giao phối với nhau, ở F2 thu được tỉ lệ kiểu hình: 

4 lông trắng, thẳng;

9 lông trắng, quăn;
3 lông đen, quăn.

Biết rằng cấu trúc của NST không thay đổi trong giảm phân.

Hãy xác định đặc điểm di truyền màu lông và hình dạng lông của các nòi chim đem giao phối ở thế hệ P và viết sơ đồ lai từ P đến F2?

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 7

Cho cây ngô F1 tự thụ phấn được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ sau:
56,25% cây hạt phấn dài, màu vàng;

25% cây hạt phấn ngắn, màu trắng;

18,75% cây hạt phấn ngắn, màu vàng.

Cho biết màu sắc hạt được điều khiển bởi một cặp gen.

Biện luận và viết sơ đồ lai từ F1 đến F2.

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 8

Cho 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng lai với nhau được F1. Cho F1 giao phấn với 2 cây có kiểu gen khác nhau được thế hệ lai có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:
50% cây quả xanh, hạt dài;

25% cây quả xanh, hạt ngắn;

18, 75% cây quả vàng, hạt dài;

6,25% cây quả trắng, hạt dài.

Cho biết kích thước của hạt do một cặp gen quy định.

1. Biện luận và viết sơ đồ lai. Biết rằng cấu trúc NST không thay đổi trong giảm phân.

2. Trong một phép lai phân tích của F1 nói trên, người ta thu được 1800 cây bao gồm 6 loại kiểu hình, trong đó có 90 cây quả trắng, hạt ngắn. Phép lai này còn có thêm quy luật di truyền nào chi phối? Hãy viết sơ đồ lai.
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 9

Khi lai 2 cặp thỏ đều có kiểu hình lông trắng dài, người ta thu được kết quả sau đây:
Cặp thỏ thứ nhất được F1-1 phân li theo tỉ lệ:

56,25% thỏ lông trắng, dài;

18,75% thỏ lông trắng, ngắn;

18,75% thỏ lông đen, dài;

6,25% thỏ lông xám, ngắn.

Cặp thỏ thứ hai cho F1-2 phân li theo tỉ lệ:

56,25% thỏ lông trắng, dài;

18,75% thỏ lông trắng, ngắn;

12,5% thỏ lông đen, dài;

6,25% thỏ lông đen, ngắn;

6,25% thỏ lông xám, dài.

Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường và chiều dài của lông được điều khiển bởi một cặp gen, cấu trúc NST không thay đổi trong giảm phân.

Biện luận và viết sơ đồ lai.

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 10

Khi cho giao phấn 2 thứ bí thuần chủng là quả dẹt, màu xanh với quả dài, màu vàng được F1 gồm toàn bí quả dẹt, màu xanh. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 phân li theo tỉ lệ:
56,25% quả dẹt, màu xanh;

18,75% quả tròn, màu xanh;

12,50% quả tròn, màu vàng;

6,25% quả tròn, màu trắng;

6,25% quả dài, màu vàng.

1. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

2. Cho các cây có quả tròn, màu trắng và cây có quả dài, màu vàng ở F2 giao phấn với nhau thì kết quả thu được ở F3 sẽ như thế nào?

Cho biết thành phần gen trong mỗi NST không thay đổi trong giảm phân.

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 11
Cho F1 giao phối với nhau được F2 phân li theo tỉ lệ:
56,25% con lông đen, dài và quăn;

18,75% con lông ngắn và thẳng;

14,0625% con lông xám, dài và quăn;

4,6875% con lông xám, ngắn và thẳng;

4,6875% con lông trắng, dài và quăn;

1,5625% con lông trắng, ngắn và thẳng.

Cho biết kích thước và hình dạng của lông đều bị chi phối bởi hiện tượng một cặp gen quy định một tính trạng, các gen đều nằm trên NST thường.
1. Biện luận và viết sơ đồ lai.

2. Cho F1 lai phân tích, kết quả thu được ở thế hệ lai như thế nào? Biết rằng cấu trúc NST không thay đổi trong giảm phân.
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 12
Cho cây ngô F1 lai với cây ngô khác có kiểu gen chưa biết được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ:
56,25% cây thấp, hạt vàng;

18,75% cây cao, hạt vàng;

18,75% cây cao, hạt trắng;

6,25% cây thấp, hạt trắng.

Cho biết màu sắc hạt được điều khiển bởi một cặp gen, không có hiện tượng át chế.

1. Quy luật di truyền nào đã chi phối sự hình thành từng loại tính trạng nói trên. Giải thích?
2. Viết sơ đồ lai.
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 13
Khi lai giữa chuột lông ngắn, quăn nhiều với chuột lông dài thẳng được F1 đồng loạt là chuột lông ngắn, quăn nhiều. Cho chuột F1 giao phối với chuột có kiểu gen chưa biết được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ:
37,5% chuột lông ngắn, quăn ít;

18,75% chuột lông ngắn, quăn nhiều;

18,75% chuột lông ngắn, thẳng;

12,5% chuột lông dài, quăn ít;

6,25% chuột lông dài, quăn nhiều;

6,25% chuột lông dài, thẳng.

Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường; ngoài các tính trạng đã nêu, trong loài không xét các tính trạng tương phản khác, thế hệ lai được sinh ra từ 16 kiểu tổ hợp giữa các loại giao tử đực và cái, không có sự tác động của hiện tượng tương tác át chế.

Quy luật di truyền nào chi phối phép lai? Cho thí dụ về sự tác động của gen trong việc hình thành tính trạng.

Viết sơ đồ lai.
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 14
Cho P thuần chủng khác nhau bởi từng cặp tính trạng tương phản lai với nhau được F1 đồng loạt thân cao, hạt tròn, màu trắng. Cho các cây F1 lai với cá thể khác được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ:
3 cây cao, hạt tròn, màu trắng;

3 cây cao, hạt dài, màu tím;

1 cây cao, hạt tròn, màu tím;

1 cây cao, hạt dài, màu trắng;

3 cây thấp, hạt tròn, màu trắng;

3 cây thấp, hạt dài, màu tím;

1 cây thấp, hạt tròn, màu tím;

1 cây thấp, hạt dài, màu trắng.

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, không xuất hiện tần số hoán vị gen 50%.

1. Biện luận và viết sơ đồ lai của P và F1.

2. Nếu cho F1 từ thụ phấn thì quy luật nào đã điều khiển sự di truyền tính trạng thân cây? Quy luật di truyền nào làm xuất hiện các cây có hạt tròn, màu tím, và hạt dài, màu trắng?
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 15
Cho cây ngô F1 giao phấn với một cây khác được thế hệ lai có kiểu hình phân li theo tỉ lệ sau:

56,25% cây hạt phấn dài, màu vàng;

25% cây hạt phấn ngắn, màu trắng;

18,75% cây hạt phấn ngắn, màu vàng.

Biết rằng hạt phấn dài trội so với hạt phấn ngắn và NST không thay đổi cấu trúc trong giảm phân.

Biện luận và viết sơ đồ lai.

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 16
Cho cây F1 dị hợp tử lai phân tích thu được kết quả sau:
42 cây quả tròn, hoa đỏ;

108 cây quả tròn, hoa trắng;

258 cây quả dài, hoa đỏ;

192 cây quả dài, hoa trắng.

Biết rằng hoa đỏ là trội so với hoa trắng, không có hiện tượng gen trội át.

1. Biện luận và lập sơ đồ lai của phép lai phân tích trên.

2. Với các gen xác định các tính trạng trên thì có tối đa bao nhiêu kiểu gen? Khi giao phối tự do có thể xuất hiện bao nhiêu kiểu công thức lai.
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 17
Cho thỏ F1 có kiểu hình lông trắng, dài giao phối với thỏ có kiểu hình lông trắng, ngắn được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ:
37,5% lông trắng, dài;

37,5% lông trắng, ngắn;

10% lông đen, ngắn;

10% lông xám, dài;

2,5% lông đen, dài;

2,5% lông xám, ngắn.

Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường và tính trạng lông dài trội so với tính trạng lông ngắn.

Biện luận và viết sơ đồ lai.
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 18
Người ta lai nòi thỏ lông đen, dài, mỡ trắng với nòi thỏ lông nâu, ngắn, mỡ vàng được F1 đồng loạt có kiểu hình lông đen, dài, mỡ trắng. Trong phép lai phân tích những cá thể chứa 3 cặp gen dị hợp quy định các tính trạng trên, người ta thu được kết quả phân li theo tỉ lệ sau:
17,5% thỏ lông đen, dài, mỡ trắng;

17,5% thỏ lông đen, ngắn, mỡ trắng;
17,5% thỏ lông nâu, dài, mỡ vàng;
17,5% thỏ lông nâu, ngắn, mỡ vàng;
7,5% thỏ lông đen, dài, mỡ vàng;
7,5% thỏ lông đen, ngắn, mỡ vàng;
7,5% thỏ lông nâu, dài, mỡ trắng
7,5% thỏ lông nâu, ngắn, mỡ trắng.
Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường.

Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai.
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 19
Khi cho giao phấn giữa 2 cây cùng kiểu hình, người ta thu được thế hệ lai F1 có tỉ lệ phân li như sau:
225 cây cao, quả tròn, ruột đỏ;

75 cây cao, quả tròn, ruột vàng;

75 cây thấp, quả bầu dục, ruột đỏ;

25 cây thấp, quả bầu dục, ruột vàng.

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng.

1. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1.

2. Khi cho 1 trong 2 cây ở P lai phân tích thì kết quả thu được sẽ như thế nào?
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 20
Sử dụng các cây đậu F1 có kiểu gen giống nhau vào 3 phép lai cho kết quả sau:
· Phép lai 1: thu được tỉ lệ 3 cây thấp; 1 cây cao.

· Phép lai 2: thu được 560 cây thấp trong tổng số 1280 cây cả thấp lẫn cao.
· Phép lai 3: cho các cây F1 có kiểu hình cây cao, hoa đỏ lai với nhau, thế hệ lai phân li theo tỉ lệ:
9 cây cao, hoa đỏ;

4 cây thấp, hoa trắng;

3 cây thấp, hoa đỏ.

Biện luận và viết sơ đồ lai cho từng trường hợp. Biết rằng màu sắc của hoa do một cặp gen quy định, cấu trúc của NST không thay đổi trong giảm phân.
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 21

Cho lai 2 cây cà chua khác nhau về các cặp tính trạng tương phản thuần chủng với nhau được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau thu được F2:
718 cây cao, quả đỏ, tròn;

242 cây cao, quả vàng, tròn;

240 cây thấp, quả đỏ, dài;

80 cây thấp, quả vàng, dài.

Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng.

Xác định kiểu gen của P. Viết sơ đồ lai từ P đến F2.
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 22
Cho cây ngô F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:
6 cây cao, hạt đỏ;

6 cây thấp, hạt đỏ;

3 cây cao, hạt trắng;

1 cây thấp, hạt trắng.

Cho biết màu sắc hạt do một cặp gen quy định. Cấu trúc NST không thay đổi trong giảm phân.

1. Biện luận và viết sơ đồ lai từ F1 đến F2?

2. Cho F1 lai phân tích, kết quả lai như thế nào?
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 23
Cho một cặp côn trùng thuần chủng giao phối với nhau được F1 đồng loạt có kiểu hình mắt đỏ, cánh dài.
1. Cho con cái F1 lai phân tích được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ:

45% con mắt trắng, cánh ngắn;
30% con mắt trắng, cánh dài;

20% con mắt đỏ, cánh dài;

5% con mắt đỏ, cánh ngắn.

2. Cho con đực F1 lai phân tích được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ:

25% con cái mắt đỏ, cánh dài;

25% con cái mắt trắng, cánh dài;

50% con đực mắt trắng, cánh ngắn.

Cho biết chiều dài của cánh bị chi phối bởi một cặp gen.

Biện luận và viết sơ đồ lai cho từng trường hợp.

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 24
Cho cá thể F1 của một loài tự thụ phấn được F2 phân li theo tỉ lệ: 6 cây hạt dài, hoa trắng; 6 cây hạt tròn, hoa trắng;; 2 cây hạt tròn, hoa vàng;; 1 cây hạt dài, hoa vàng;; 1 cây hạt tròn, hoa tím.
Biện luận và xác định kiểu gen của F1? Biết rằng thành phần gen trong mỗi NST không thay đổi và gen nằm trên NST thường.

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 25 khó
Cho lai kiểu gen 
[image: image137.wmf]AB

AB

 với một kiểu gen lặn. Hậu thế F1 giao phối ngẫu nhiên tạo ra F2 gồm 22 A-B-, 5A-bb, 5aaB-, 1aabb. Hãy ước lượng khoảng cách giữa A và B trên nhiễm sắc thể theo đơn vị bản đồ?

	Cách giải
	

	Kết quả: 30 cM – 35 cM
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Quả dài
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